
Tính đến thời điểm: Ngày 31 tháng 12 năm 2023
(Kèm theo Báo cáo số 70 /BC-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
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Ghi chú: Cột (3): Các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP);
Cột (4): Các cơ sở nhà, đất thuộc đối tượng ở cột (3) và thuộc phạm vi nhà, đất phải sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP);

Cột (13): Số cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng thuộc đối tượng và phải sắp xếp đã kê khai, báo cáo;
Cột (16) Áp dụng đối với nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương quản lý;

* Số cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý là số lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 (bao gồm có các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg);
** Số cơ sở nhà, đất còn phải sắp xếp lại theo quy định là các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi, đối tượng sắp xếp lại, xử lý ở cột 4 và chưa được cơ quan người có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý.
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